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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHÚ QUỐC – TỈNH KIÊN GIANG 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Trần Ngọc Triệu 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Ông Dương Tấn Đấu 

 2. Ông Trần Văn Thuận 

Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Văn Chung – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc tham gia phiên 

tòa: Ông Sơn Thái Phong - Kiểm sát viên.            

Trong ngày 08 tháng 8 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân, thành phố 

Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số:        

74/2022/HSST ngày 26 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử 

số 81/2022/QĐXXST–HS ngày 27/7/2022 đối với bị cáo: 

* Lê Trung Th (tên gọi khác Th Què), sinh năm 2002. Tại NC, CM 

Nơi ĐKTT: khóm 1, thị trấn NC, huyện NC, tỉnh CM 

Chỗ ở: khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa (học vấn): 02/12; Con ông Lê 

Minh H và bà Châu Mộng Nh; Bị cáo chưa có vợ. 

Tiền án, Tiền sự: Chưa. 

Bị cáo bị tam giữ, tạm giam từ ngày 30/3/2022 đến nay. 

* Bị hại:  

- Anh Nguyễn Thanh Ph, sinh năm 1995; Địa chỉ: ấp Suối Đá, xã Dương 

Tơ, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang. 

- Anh Nguyễn Văn Kh, sinh năm 1987; Địa chỉ: số 369A khu vực Thạnh 

Thắng, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ. 

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Anh Bùi Văn H, sinh năm 1971;  
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2. Chị Nguyễn Thị Nh, sinh năm 1972;  

Cùng địa chỉ: ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên 

Giang. 

(bị cáo có mặt; các bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng 

mặt do phần trách nhiệm dân sự đã được giải quyết theo Bản án số 

94/2021/HSST ngày 15/9/2021 của Tòa án nhân dân dân thành phố Phú Quốc). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào tháng 6/2020, Lê Trung Th 03 lần rù Nguyễn Văn Lộc (sinh ngày 

20/01/2003) trộm căp tài sàn của người khác tai khu vực thị trân An Thới và xã 

Duong To, huyện Phú Quốc (nay là thành phố Phú Quốc), cụ thê nhu sau: 

- Lần thứ nhất: Vào khoàng 23 giờ ngày 18/6/2020,Th điều khiển xe mô 

tô loại Wave, biển số 61M6 – 4536 của ông Lê Minh Hoàng (cha ruộtTh) chở 

Lộc đi đến công trình xây dựng (không rõ tên công trình) tai ấp Suối Đá, xã 

Dương Tơ, Lộc đứng ngoài giữ xe, canh đuờng,Th đi vào trong công trình lấy 

trộm 01 máy cắt gỗ cầm tay hiệu KEN, màu xám đỏ (chưa xác định chủ sở hữu) 

rồi quay trở ra cho Lộc. Lộc vàTh tiếp tục đi đến nhà của anh Nguyên Thanh 

Phú cũng thuộc ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, nhìn thấy chiếc xe mô tô hiệu 

Yamaha, loại Sirius, biển so 68P1 414.39 của anh Phú đang dựng trước sân, Lộc 

đứng ngoài canh đưòng, cònTh đi vào trong nhà lấy trộm xe mô tô của anh Phú 

dắt ra ngoài chỗ Lộc, cả hai mang xe mô tô và máy cắt gỗ cầm tay đến cất giấu 

trong 01 căn nhà hoang tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Đến sáng ngày 

19/6/2020, Lộc vàTh đi lại căn nhà hoang lấy xe mô tô đã lấy trộm rồi cả hai 

mang cái máy cắt gỗ cầm tay đến bán cho chị Nguyễn Thi Như đuợc 100.000 

đông, Lộc vàTh tiêu xài hêt số tiền trên, riêng chị Như không biết tài sản do 

trộm cắp mà có. 

- Lần thứ hai: Khoảng 19 giờ ngày 23/6/2020,Th điều khiển xe mô tô loại 

Wave, biển số 61M6 – 4536 chở Lộc đến một công trình xây dựng (không rõ tên 

công trình) tại khu phố 6, phường An Thới, Lộc đứng ngoài canh đường,Th đi 

vào trong công trình lấy trộm: 01 máy cắt gạch cầm tay hiệu PEG, màu đỏ, 

Model EG - 912, 01 máy khoan cầm tay hiệu TPC, màu xanh; 01 cuộn dây điện 

dài 20 mét, có vỏ màu vàng (chưa xác định chủ sở hữu) sau khi lấy trộmTh quay 

trở ra gặp Lộc rồi cả hai mang tài sản cất giấu vào bụi cây trên đoạn đường ấp 

Suối Lớn, xã Dương Tơ. Đến khoảng 09 giờ ngày 24/6/2020, Lộc vàTh mang 

toàn bộ tài sản lấy trộm được đến bán cho chị Nguyễn Thị Như được 500.000 
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đồng, Lộc và Th tiêu xài hết số tiền trên, riêng chị Như không biết tài sản do 

trộm cắp mà có. 

- Lần thứ ba: Khoảng 23 giờ ngày 26/6/2020,Th điều khiển xe mô tô, biển 

số 61M6 – 4536 chở Lộc đến công trình xây dựng của anh Nguyễn Văn Kha tại 

ấp Suối Mây, xã Dương Tơ, Lộc vàTh đi vào trong công trình tháo trộm 01 cái 

mỗ tơ điện màu xám, loại Model TY16TM dùng cho máy trộn bê tông của anh 

Kha, thì bị ông Hồ Văn Hùng phát hiện truy hô thì Lộc vàTh bỏ chạy, sau đó cất 

giấu cái mô tơ điện vào bụi cây gần công trình. Đến khoảng 08 giờ ngày 

27/6/2020, Lộc đem cái mô tơ điện đến bán cho anh Bùi Văn Hiền được 500.000 

đồng. Ngày 07/01/2021, Lê Trung Th bị khởi tố và truy nã, ngày 30/3/2022 bị 

bắt theo quyết định truy nã, tạm giam đến nay.  

Bị can phạm tội có tình tiết tăng nặng xúi giục người dưới 18 tuổi phạm 

tội.  

Quá trình điều tra, truy tố bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cả ; 

phạm tội lần dầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng.  

* Thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:  

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu trắng vàng, biển số 68P1 

– 414.39, số máy: E3X9E172039, số khung: 3240HY066889, đã qua sử dụng: 

- 01 mô tơ điện dùng cho máy trộn, màu xám, Model TY16TM, đã qua sử 

dụng; 

- 01 máy cắt gỗ cầm tay, nhãn hiệu KEN, màu xám đỏ, không có thông tin 

chi tiết;  

- 01 máy cắt gạch cầm tay, nhãn hiệu PEG, màu đỏ, Model EG - 912; 

- 01 cây khoan cầm tay nhãn hiệu TPC, màu xanh không có thông tin chi 

tiết;  

- 01 cuộn dây điện khoảng 20m, bên ngoài có vỏ bọc bằng nhựa màu 

vàng, không có thông tin chi tiết, đã qua sử dụng. 

* Tại bản Kết luận định giá tài sản số 45/KL - HĐĐGTS ngày 24/7/2020 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND huyện Phú 

Quốc (nay là UBND thành phố Phú Quốc) kết luận thời điểm ngày 26/6/2020: 

01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu trắng, biển số 67F9 - 

6688, số máy E3X9E172039, số khung 3240HY066889, mua vào tháng 7/2017 

trị giá 5.000.000 đồng; 01 mô tơ điện dùng cho máy trộn màu xám , model 

TY16TM , mua mới vào tháng 6/2019 trị giá 500.000 đồng. Tổng giá trị tài sản 

là 5.500.000 đồng ;  
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* Tại bản kết luận định giá tài sản số: 10/KL-HĐĐGTS, ngày 17/3/2021 

của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc UBND huyện Phú 

Quốc (nay là UBND thành phố Phú Quốc) kết luận thời điểm tháng 6/2020: 

- 01 máy cắt gỗ cầm tay, nhãn hiệu KEN, màu xám đỏ, không có thông tin 

chin tiết, đã qua sử dụng trị giá 183.333đồng; 01 máy cắt gạch cầm tay, nhãn 

hiệu PEG, màu đỏ, model EG-912, đã qua sử dụng trị giá 66.667đồng; 01 máy 

khoan cầm tay, nhãn hiệu TPC màu xanh, không có thông tin chi tiết, đã qua sử 

dụng trị giá 66.667đồng; 01 cuộn dây điện khoảng 20m, bên ngoài có vỏ bọc 

bằng nhựa màu vàng, không có thông tin chi tiết, đã qua sử dụng trị giá 

66.667đồng, tổng giá trị 383.400đồng. 

 Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại Bản án số 

94/2021/HSST ngày 15/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc. 

 Tại bản cáo trạng số 84/CT-VKSPQ ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc đã truy tố bị cáo Lê Trung Th về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phú Quốc trình 

bày lời luận tội và giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lê Trung Th về tội 

“Trộm cắp tài sản”  khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự.  

Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 

Điều 51; điểm o khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Lê Trung Th 

từ 06 đến tháng 09 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại Bản án hình 

sự số 94/2021/HSST ngày 15/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Phú Quốc, 

đề nghị miễn xét. 

Lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến 

hành tố tụng:  

Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Điều tra viên, Cơ quan cảnh sát 

điều tra Công an thành phố Phú Quốc, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân 

thành phố Phú Quốc đã tuân thủ nghiêm các quyền và nghĩa vụ của mình, thực 

hiện các hành vi, quyết định tố tụng đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Người tiến hành tố tụng và người tham 

gia tố tụng không có khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố 

tụng, cơ quan tiến hành tố tụng do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người 
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tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Đánh giá chứng cứ:  

Trong thời gian từ ngày 18/6/2020 đến ngày 26/6/2020, Lê Trung Th 03 

lần rủ Nguyễn Văn Lộc đi đến thị trấn An Thới và xã Dương Tơ, huyện Phú 

Quốc (nay là thành phố Phú Quốc) trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Thanh Phú, 

Nguyễn Văn Kha, tổng giá trị tài sảnTh và Lộc trộm cắp qua định giá là 

5.883.400đồng. Ngày 07/01/2021, Lê Trung Th bị khởi tố và truy nã ngày 

30/3/2022 bị bắt theo quyết định truy nã. 

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận 

hành vi của bị cáo Lê Trung Th đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

[3] Về tính chất, hành vi phạm tội của bị cáo:   

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của 

người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật 

tự tại địa phương, gây hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Hai bị 

cáo đã trưởng thành, đủ nhận thức về hành vi của mình và với sức khỏe của hai 

bị cáo có thể tìm cho mình một công việc ổn định để nuôi sống bản thân nhưng 

với bản chất lười lao động lại muốn thỏa mãn nhu cầu của mình, đã lợi dụng sự 

sơ hở của bị hại lén lút lấy trộm tài sản để thỏa mãn cho nhu cầu cá nhân. Bị cáo 

phải chịu trách nhiệm cho hành vi phạm tội của mình đã gây ra.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có tình tiết tăng nặng là 

phạm tội xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội theo điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ 

luật hình sự.   

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Xét thấy tại phiên tòa và tại cơ 

quan điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là người phạm 

tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiệm trọng đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự theo điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử 

sẽ xem xét khi lượng hình.  

[5] Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát: Tội danh, điều luật áp dụng mà 

đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị đối với bị cáo là có căn 

cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[6] Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại Bản án 

hình sự số 94/2021/HSST ngày 15/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Phú 

Quốc, Hội đồng xét xử miễn xét. 
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[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1. Căn cứ khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; điểm o khoản 1 

Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Trung Th phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Lê Trung Th 09 (chín) tháng tù. Thời điểm chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày 30/3/2022. 

2. Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại Bản án 

hình sự số 94/2021/HSST ngày 15/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Phú 

Quốc, Hội đồng xét xử miễn xét. 

3. Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm không 

có giá ngạch. 

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang xét xử phúc thẩm.  

 

Nơi nhận:                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Kiên Giang;             Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà   
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;       

 -VKSND thành phố Phú Quốc;                                               

- Nhà tạm giữ CA thành phố Phú Quốc; 

- Đội tổng hợp CA thành phố PQ; 

- Chi cục THADS thành phố Phú Quốc; 

- Bị cáo; Bị hại; Người liên quan                    

- Lưu hồ sơ vụ án.                          Trần Ngọc Triệu 


